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1 492 Lê Văn Sơn 23/06/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

2 1393 Nguyễn Đại Sơn 16/08/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

3 164 Nguyễn Trường Sơn 23/02/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

4 115 Phạm Minh Sơn 26/07/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

5 828 Mai Hiển Tân 21/04/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

6 1235 Nguyễn Duy Thái 23/07/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

7 1020 Phí Đình Thái 17/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

8 505 Đỗ Nhật Thăng 15/06/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

9 330 Lưu Văn Thắng 09/08/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

10 50 Nguyễn Đức Thắng 31/03/1999 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

11 397 Nguyễn Tiến Thắng 29/11/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

12 410 Nguyễn Chí Thành 26/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

13 245 Nguyễn Tuấn Thành 20/05/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

14 755 Nguyễn Đức Anh Thi 05/12/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

15 511 Nguyễn Phú Thịnh 10/09/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

16 1282 Bùi Đức Thọ 14/02/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

17 1603 Nguyễn Phúc Thọ 05/04/2003 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

18 640 Nguyễn Tiến Thỏa 01/09/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

19 377 Bùi Duy Thông 09/12/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

20 422 Chu Bá Thông 05/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

21 424 Hoa Duy Thuận 19/03/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

22 1642 Phạm Diệu Thùy 22/07/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

23 2 Nguyễn Như Thuyết 31/01/2003 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

24 21 Cao Xuân Tiến 14/05/2002 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

25 370 Bùi Doanh Tiếp 01/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

26 187 Đỗ Xuân Tình 20/02/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

27 701 Nguyễn Văn Toàn 05/12/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

28 1232 Lê Văn Tới 06/03/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

29 464 Nguyễn Ngọc Trâm 12/02/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

30 1438 Phạm Minh Triết 13/03/2000 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

31 528 Nguyễn Kiều Trinh 29/08/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA
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32 288 Lã Đình Trọng 06/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

33 657 Phạm Thế Trọng 14/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

34 1562 Hoàng Đình Trung 27/01/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

35 515 Nguyễn Thành Trung 13/05/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

36 495 Trần Đức Trung 01/02/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

37 57 Vũ Văn Trung 15/09/2003 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

38 233 Tạ Xuân Trường 29/03/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

39 202 Lê Đăng Tú 26/04/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

40 186 Trương Công Tú 11/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

41 60 Bùi Anh Tuấn 26/05/2000 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

42 1021 Bùi Anh Tuấn 16/04/2001 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

43 47 Bùi Đức Tuấn 16/11/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

44 1415 Đinh Ngọc Tuấn 20/06/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

45 221 Hoàng Anh Tuấn 30/08/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

46 746 Lưu Anh Tuấn 25/07/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

47 1086 Ngần Quốc Tuấn 29/07/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

48 625 Nguyễn Anh Tuấn 22/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

49 356 Nguyễn Đình Tuấn 05/03/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

50 878 Phạm Anh Tuấn 10/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

51 4 Trương Anh Tuấn 09/03/2001 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

52 85 Nguyễn Quang Tuệ 10/04/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

53 274 Đào Hoàng Tùng 15/09/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

54 405 Nguyễn Xuân Tùng 20/01/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

55 585 Trần Thanh Tùng 05/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

56 549 Lưu Văn Tuyên 08/03/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

57 1124 Phan Thị Tuyền 28/09/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

58 1600 Thiều Quang Tuyển 16/08/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

59 388 Đỗ Thị Tuyết 19/09/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

60 1526 Bùi Thị Vân 27/09/2005 Nữ ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

61 792 Nguyễn Huy Văn 10/06/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

62 1210 Dương Quốc Việt 27/11/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

63 1153 Lê Quốc Việt 22/06/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

64 1185 Nguyễn Quốc Việt 13/08/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

65 964 Vũ Đức Việt 29/07/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

66 139 Vũ Quốc Việt 20/12/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

67 463 Phạm Quang Vinh 18/09/2004 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

68 302 Lê Anh Vũ 04/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

69 813 Lê Quang Vũ 27/10/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

70 220 Bùi Đức Vương 12/12/2005 Nam ĐK8 CĐ Kỹ thuật CBMA

71 4 Nguyễn Hà Phương Anh 30/08/2005 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA
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72 22 Vũ Hoàng Cường 23/06/2004 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

73 26 Đoàn Thị Ngọc Diễm 03/01/2005 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

74 6 Trần Tuấn Dương 28/10/2005 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

75 12 Nguyễn Thúy Hà 13/10/2005 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

76 1 Đặng Ngọc Hải 15/10/2003 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

77 15 Phạm Minh Hiếu 30/03/2005 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

78 2 Phạm Quang Huy 07/09/2004 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

79 23 Hoàng Đức Long 23/06/2005 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

80 25 Quách Bảo Ngọc 30/08/2004 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

81 3 Nguyễn Minh Quân 15/01/2004 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

82 16 Nguyễn Minh Quân 20/09/2002 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

83 21 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/05/2005 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

84 20 Phạm Thế Sơn 19/09/2005 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

85 18 Đinh Thị Phương Thanh 04/01/2005 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

86 8 Nguyễn Thị Hương Thảo 09/04/2003 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

87 13 Trịnh Quốc Tuân 22/07/2004 Nam ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA

88 19 Nguyễn Thị Tuyết 19/02/2001 Nữ ĐK8 TC Kỹ thuật CBMA








